
THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Montessori cá nhân

Chuyển vật bằng tay

Montessori cá nhân

Cầm muỗng

Montessori cá nhân

Cầm muỗng

Montessori cá nhân

Chuyển vật bằng tay

Cảm thụ âm nhạc

BODY PERCUSSION 

"JIBIDI" THEO CẶP

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

Cảm xúc xã hội

So sánh về sở thích của 

bạn trai và bạn gái

Toán học tư duy

Nhận biết số 0

HĐ ngoài trời

Gấp vật bằng chân

Ngôn ngữ giao tiếp

Làm quen nét cơ 

bản: Nét móc xuôi, 

nét móc ngược, nét 

móc hai đầu theo 

phương hướng 

Montessori cá nhân

Cầm muỗng

9:30 - 10:00

Trạm Vui chơi

Tìm hiểu bảng biểu lớp 

học

Nghệ Thuật sáng tạo

Nặn khung hình

Kỹ năng sống

Tập kỹ năng nhận 

biết mối nguy hiểm 

trên đường

Công nghệ

Ti vi quay tay

Trạm Vui chơi

Tìm hiểu bảng biểu 

lớp học

10:00 -10:45
Võ Nhạc

Tấn pháp: Trung bình tấn

Hoạt động với nước

Vùng nước nông, 

vùng nước sâu

Trạm Vui chơi

Hoạt động chơi góc

Hoạt động với nước

Vùng nước nông, 

vùng nước sâu

Rèn luyện thể chất

Chạy đổi hướng theo 

đúng hiệu lệnh

10:45- 11:45

KẾ HOẠCH TUẦN  LỚP BILINGUAL E

Chủ Đề: Tình bạn

( Từ Ngày 28/9/2026 đến ngày 02/10/2026 )

Giáo Viên : Ms. Thanh - Ms. Uyên

THỜI GIAN
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Đón trẻ đầu ngày

Vận động chào buổi sáng

Dùng bữa ăn sáng 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Dùng bữa ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ



11:45 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 15:30
Language & Expression

My friend

Song

The More We Get 

Together

Phonics

Short vowel a - am

Logical Thinking

Counting to 15

Review

Review all the 

learned content.

14:30 - 15:15

15:15 - 15:45
Playtime Activity 1

My friend

Playtime Activity 2

Share and take turns

Playtime Activity 3

Short vowel a - am

Playtime Activity 4

Counting to 15

Playtime Activity 5

Review all the 

learned content.

15:45- 16:15
Language & Expression

My friend and Me

Story

Best Friends

Phonics

Short vowel a - am

Logical Thinking

Counting to 15

Review

Show and tell

16:15- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

Dùng bữa ăn xế

Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn/ Sinh hoạt cuối tuần

Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ

Nghỉ ngơi buổi trưa

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Montessori cá nhân

Cầm muỗng

Montessori cá nhân

Chuyển vật bằng 

muỗng

Logic

Giờ trên đồng hồ (giờ 

đúng)

Montessori cá nhân

Chuyển vật bằng 

muỗng

Cảm thụ âm nhạc

BODY PERCUSSION 

"JIBIDI" THEO CẶP

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Cảm xúc xã hội

Sự trân trọng

Toán học tư duy

Nhận biết chữ số 10

HĐ ngoài trời

Chơi u

Ngôn ngữ giao tiếp

Làm quen nét cong 

hở trái, nét cong hở 

phải, nét cong kín

Montessori cá nhân

Chuyển vật bằng 

muỗng

9:30 - 10:00
Trạm Vui chơi

Giới thiệu góc xây dựng

Nghệ Thuật sáng tạo

Làm khung ảnh gia 

đình đứng được

MTTN

Chuỗi phát triển của 

loài người từ nguyên 

thủy đến hiện tại

Khám phá thế giới

Thí nghiệm vẽ bằng 

bột mì

Trạm Vui chơi

Giới thiệu góc thiên 

nhiên 

10:00 -10:45
Võ Nhạc

Ép dẻo - Thể lực

Hoạt động với nước

Thả nổi úp có phao

Trạm Vui chơi

Giới thiệu góc đọc 

sách, kể chuyện

Hoạt động với nước

Thả nổi úp có phao

Rèn luyện thể chất

Xuất phát thấp

10:45- 11:45

11:45 - 13:45

KẾ HOẠCH TUẦN  LỚP BILINGUAL E

Chủ Đề: Gia đình bạn & Tôi

( Từ Ngày 05/10/2026 đến ngày 09/10/2026 )

Giáo Viên : Ms. Thanh - Ms. Uyên

THỜI GIAN
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S
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Đón trẻ đầu ngày

Vận động chào buổi sáng

Dùng bữa ăn sáng 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Dùng bữa ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Nghỉ ngơi buổi trưa



13:45 - 14:00

14:00 - 15:30
Language & Expression

My family

Song

Hello Mom

Phonics

Short vowel a - an

Logical Thinking

Comparing 

quantities – More 

and Fewer

Review

Review all the 

learned content.

14:30 - 15:15

15:15 - 15:45
Playtime Activity 1

Family Members

Playtime Activity 2

Our families

Playtime Activity 3

Short vowel a - an

Playtime Activity 4

Comparing 

quantities – More 

and Fewer

Playtime Activity 5

Review all the 

learned content.

15:45- 16:15
Language & Expression

My family

Story

Our families

Phonics

Short vowel a - an

Logical Thinking

Comparing 

quantities – More 

and Fewer

Review

Show and tell

16:15- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

Dùng bữa ăn xế

Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn/ Sinh hoạt cuối tuần

Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Montessori cá nhân

Chuyển vật bằng muỗng

Montessori cá nhân

Gắp kẹp nhỏ

Montessori cá nhân

Chuyển vật bằng 

muỗng

Montessori cá nhân

Gắp kẹp nhỏ

Cảm thụ âm nhạc

Trống cơm

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Công nghệ

Thiết kế ngôi nhà

Toán học tư duy

Phân biệt rộng - hẹp, 

dày mỏng

HĐ ngoài trời

Di chuyển trong 

đường hẹp

Ngôn ngữ giao tiếp

Làm quen các nét cơ 

bản: nét khuyết trên, 

nét khuyết dưới

Montessori cá nhân

Gắp kẹp nhỏ

9:30 - 10:00
Trạm Vui chơi

Giới thiệu góc nghệ thuật

Nghệ Thuật sáng tạo

Nặn cái ly

Kỹ năng sống

Tập thoát hiểm khi có 

động đất hoặc cháy

Khám phá thế giới

Khám phá các đặc 

tính của lá để làm 

nhà

Trạm Vui chơi

Góc thiên nhiên: 

chăm sóc vườn rau

10:00 -10:45
Võ Nhạc

Thôi sơn: Đòn đấm thẳng

Hoạt động với nước

Ôn tập thả nổi úp

Trạm Vui chơi

Góc âm nhạc

Hoạt động với nước

Ôn tập thả nổi úp

Rèn luyện thể chất

Siêu tốc độ

10:45- 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:00

KẾ HOẠCH TUẦN  LỚP BILINGUAL E

Chủ Đề: Ngôi nhà

( Từ Ngày 12/10/2026 đến ngày 16/10/2026 )

Giáo Viên : Ms. Thanh - Ms. Uyên

THỜI GIAN
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S
Á
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Đón trẻ đầu ngày

Vận động chào buổi sáng

Dùng bữa ăn sáng 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Dùng bữa ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Nghỉ ngơi buổi trưa

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo



14:00 - 15:30
Language & Expression

My cozy house

Song

This Is My House

Phonics

Short vowel a - an

Logical Thinking

Comparing quantities 

– More, Fewer and 

Same

Review

Review all the 

learned content.

14:30 - 15:15

15:15 - 15:45
Playtime Activity 1

My House

Playtime Activity 2

My Favorite Room

Playtime Activity 3

Short vowel a - an

Playtime Activity 4

Comparing quantities 

– More, Fewer and 

Same

Playtime Activity 5

Review all the 

learned content.

15:45- 16:15
Language & Expression

Rooms in My House

Story

My Cozy House

Phonics

Short vowel a - an

Logical Thinking

Comparing quantities 

– More, Fewer and 

Same

Review

Show and tell

16:15- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

Dùng bữa ăn xế

Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn/ Sinh hoạt cuối tuần

Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Montessori cá nhân

Gắp kẹp nhỏ

Montessori cá nhân

Gắp hạt bằng nhíp

CTTPVH

Mẹ là số một

Montessori cá nhân

Gắp hạt bằng nhíp

Cảm thụ âm nhạc

Trống cơm

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
Cảm xúc xã hội

Nhận biết cảm xúc

Toán học tư duy

Ôn tập chữ số từ 0 

đến 10

HĐ ngoài trời

Úp lá khoai

Ngôn ngữ giao tiếp

Làm quen các nét cơ 

bản: nét thắt trên, 

nét thắt giữa

Montessori cá nhân

Gắp hạt bằng nhíp

9:30 - 10:00
Nặn

Nặn bó hoa

Nghệ Thuật sáng tạo

Vẽ chiếc khăn chữ 

nhật

Dinh dưỡng

Rau câu bí đỏ

Khám phá thế giới

Thí nghiệm vòi phun

MTXH

Chất liệu của khăn

10:00 -10:45

Võ Nhạc

Đảo sơn: Đòn đấm móc từ 

ngoài vào

Hoạt động với nước

Thả nổi ngửa có phao

Trạm Vui chơi

Góc phân vai

Hoạt động với nước

Thả nổi ngửa có phao

Rèn luyện thể chất

Đôi chân vững chắc 

(Kéo co)

10:45- 11:45

11:45 - 13:45

KẾ HOẠCH TUẦN  LỚP BILINGUAL E

Chủ Đề: Chiếc khăn

( Từ Ngày 19/10/2026 đến ngày 23/10/2026 )

Giáo Viên : Ms. Thanh - Ms. Uyên

THỜI GIAN
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S
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N
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Đón trẻ đầu ngày

Vận động chào buổi sáng

Dùng bữa ăn sáng 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Dùng bữa ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Nghỉ ngơi buổi trưa



13:45 - 14:00

14:00 - 15:30
Language & Expression

My Clothes

Song

My Colorful Clothes

Phonics

Review short vowel a - 

am - an

Logical Thinking

Review - more, fewer, 

the same

Review

Review all the 

learned content.

14:30 - 15:15

15:15 - 15:45
Playtime Activity 1

Clothes Hunt

Playtime Activity 2

Dress My Buddy

Playtime Activity 3

Review short vowel a - 

am - an

Playtime Activity 4

Review - more, fewer, 

the same

Playtime Activity 5

Review all the 

learned content.

15:45- 16:15
Language & Expression

My Clothes

Story

Fun Clothes

Phonics

Review short vowel a - 

am - an

Logical Thinking

Review - more, fewer, 

the same

Review

Show and tell

16:15- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

Dùng bữa ăn xế

Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn/ Sinh hoạt cuối tuần

Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo



THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU

6:45 - 7:15

7:15 - 7:30

7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45
Montessori cá nhân

Chuyển tăm

Montessori cá nhân

Gắp hạt bằng nhíp

Montessori cá nhân

Chuyển tăm

Montessori cá nhân

Gắp hạt bằng nhíp

Cảm thụ âm nhạc

Trống cơm

8:45 - 9:00

9:00- 9:30

MTXH

Tìm hiểu về lễ hội 

halloween

Toán học tư duy

Viết ký tự số 1-5 trên 

giấy

HĐ ngoài trời

Bài tập với vòng 

Ngôn ngữ giao tiếp

Ôn tập các nét cơ 

bản: nét thắt trên, 

nét thắt giữa

Montessori cá nhân

Chuyển tăm

9:30 - 10:00
Trạm Vui chơi

Hoạt động chơi góc

Nghệ Thuật sáng tạo

Làm mặt nạ

mà bé thích

Dinh dưỡng/Kỹ năng 

sống

Tập xử lý khi bị 

thương nhẹ (rửa vết 

thương)

Công nghệ

Hộp đựng thuốc

Trạm Vui chơi

Góc thiên nhiên: 

chăm sóc vườn rau 

10:00 -10:45
Võ Nhạc

Ôn tập: Đảo sơn

Hoạt động với nước

Làm quen kỹ thuật 

chân trườn sấp trên 

cạn

Trạm Vui chơi

Góc học tập

Hoạt động với nước

Làm quen kỹ thuật 

chân trườn sấp trên 

cạn

Rèn luyện thể chất

Vận động với gậy 

(tiết 1)

KẾ HOẠCH TUẦN  LỚP BILINGUAL E

Chủ Đề: Vương quốc cổ tích

( Từ Ngày 26/10/2026 đến ngày 30/10/2026 )

Giáo Viên : Ms. Thanh - Ms. Uyên

THỜI GIAN

B
U

Ổ
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S
Á

N
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Đón trẻ đầu ngày

Vận động chào buổi sáng

Dùng bữa ăn sáng 

Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày/ Điểm Danh

Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây



10:45- 11:45

11:45 - 13:45

13:45 - 14:00

14:00 - 15:30
Language & Expression

Fairy land

Song

Pirate Song

Phonics

Review short vowel a 

- am - an

Logical Thinking

Review Numbers 1-5

Understand the 

addition up to 5

Review

Review all the 

learned content.

14:30 - 15:15

15:15 - 15:45
Playtime Activity 1

Fairy land

Playtime Activity 2

A costume party

Playtime Activity 3

Review short vowel a 

- am - an

Playtime Activity 4

Review Numbers 1-5

Understand the 

addition up to 5

Playtime Activity 5

Wonderhub

15:45- 16:15
Language & Expression

Fairy land

Story

The Little Mermaid

Phonics

Review short vowel a 

- am - an

Logical Thinking

Review Numbers 1-5

Understand the 

addition up to 5

Review

Show and tell

16:15- 16:30

16:30 - 17:00

B
U

Ổ
I 

C
H

IỀ
U

Dùng bữa ăn xế

Sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn/ Sinh hoạt cuối tuần

Thủ tục chia tay cuối ngày / Lớp ngoài giờ

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Dùng bữa ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Nghỉ ngơi buổi trưa

Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo


